	MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6

Thời gian làm bài: 60 phút

	Tên chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	1. Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Biết được nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4
1đ

10%
	
	
	
	
	
	4
1đ

    10%

	2. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	
	Nêu được chủ trương, chính sách của Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

2đ

20%
	
	
	
	
	1
2đ

    20%

	3. Vương quốc Cham-pa
	.
	
	
	
	
	Liên hệ được một số thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

1đ

10%
	1
1đ

     10%

	4. Chương 5: nước trên Trái Đất
	- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm
-  Diện tích của đại dương trên trái đất.
	 
	
	
	Kể được những mục đích sử dụng nước sông hồ
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0.5đ

5%
	
	
	
	1

2đ

20%
	
	3

2.5đ

     25%

	5.  Chương 6: 

đất và sinh vật trên trái đất
	
	
	.
	- Xác định được sự phân bố, đặc điểm khí hậu các đới thiên nhiên trên thế giới.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1

2đ

20%
	
	
	1
2đ

     20%

	6.Chương7: con người và thiên nhiên
	- Xác định được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên 

- Xác định được châu lục đông dân nhất thế giới
	
	- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững
	
	
	.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0.5đ

5%
	
	4

1đ

10%
	
	
	
	6
1.5đ

15%

	Tổng số câu :16

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ:100%
	Số câu: 8

2đ

Tỉ lệ:20 %
	Số câu: 1

2đ

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:4

1đ

Tỉ lệ: 10%
	Số câu:1

2đ

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1

2đ

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1

1đ

Tỉ lệ:10 %
	10 điểm

100%


	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS HUỲNH TỊNH CỦA
	ĐỀ KIỂM THAM KHẢO HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6

Thời gian làm bài: 60 phút


I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

 Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất. 

Câu 1. (0,25đ): Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào mùa xuân năm

A. 542.          
 B. 543.
C. 544.                        
 D. 545.

 Câu 2. (0, 25đ): Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân

A. Lương.
B. Ngô.
C. Hán.
D. Đường.

 Câu 3(0,25đ): Năm 713, Mai Thúc Loan lại kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa, vì

A. nhà Đường bắt người Việt tiến cống quả vải.

B. nhà Đường đã suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.

C. ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.

D. ách cai trị của nhà Ngô khiến nhân dân Việt Nam bần cùng, khổ cực.

 Câu 4(0,25đ): Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì?

A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

B. Dời kinh đô từ Cổ Loa về vùng cửa sông Bạch Đằng.

C. Trao quyền chỉ huy khởi nghĩa cho Triệu Quang Phục.

D. Xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Cổ Loa.

 Câu 5 (0,25đ):  Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

A. Châu Á.
B. Châu Mĩ.
C. Châu Âu.
D. Châu Phi.

 Câu 6 (0,25đ): Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

A. chiến tranh, thiên tai.
B. khai thác quá mức.

C. phát triển nông nghiệp.
D. dân số đông và trẻ.

 Câu 7(0,25đ): Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

A. khí hậu, địa hình, nguồn nước và đất đai.
B. địa hình, sinh vật, nguồn nước và khí hậu
C. nguồn nước, dân số, khí hậu và địa hình.

D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách.

Câu 8 (0,25đ): Nguyên nhân cơ bản nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên là do

A. ô nhiễm môi trường
B. sự suy giảm sinh vật.

C. mưa acid, băng tan.
D. hiệu ứng nhà kính.

Câu 9 (0,25đ): Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

A. 1/2.
B. 3/4.
C. 2/3.
D. 4/5.
Câu 10 (0,25đ): công dụng quan trọng nhất của nước ngầm đối với đời sống của con người là
A. cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, hoa màu

B. cung cấp nước cho sinh hoạt
C. cung cấp nước sông, hồ
D. cung cấp nước cho công nghiệp
 Câu 11 (0,25đ): Đâu không phải là tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên?
A. Canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững
B. Sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học

C. Làm thay đổi các dạng cảnh quan tự nhiên 
D. Chặt phá rừng

 Câu 12 (0,25đ): Theo em ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất thể hiện ở việc

A. Mở rộng thu hẹp diện tích rừng trên bề mặt trái đất.

B. Di chuyển giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này tới nơi khác.

C. Tạo ra một số loài động, thực vật mới trong quá trình lai tạo
D. Làm tuyệt chủng một số loài động vật, thực vật.
II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )
Câu 1(1điểm): Những thành tựu văn hoá tiêu biểu nào của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến ngày nay?
Câu 2(2điểm): Khúc Hạo đã thi hành chủ trương, chính sách gì để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc?
Câu 3(2điểm): Hãy kể những mục đích sử dụng nước sông hồ?
Câu 4(2điểm): Trình bày sự phân bố và đặc điểm khí hậu của thiên nhiên đới nóng và đới ôn hòa? 
                                   ==============  HẾT  ==============
	
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HKII 
MÔN:LỊCH SỬ ĐỊA LÍ– LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút


	Câu
	               Nội dung
	Điểm

	I/TRẮC NGHIỆM  (3đ)
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A
C
C
A
A
B
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
B
D
B
B
A
D

	3đ

	II/ TỰ LUẬN: (7đ)
	1.   Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến nay như:

-  Di tích: Thánh địa Mỹ Sơn, Khương Mỹ, đài thờ Trà Kiệu, Chánh Lộ, Tháp Mẫm.

- Các lễ hội, tôn giáo, phong tục... vẫn được người Chăm ít nhiều bảo tồn và phát triển như lễ hội Katê...
	1đ

	
	2. Chủ trương:" Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui"

+ Chính sách: 

- Tổ chức lại các đơn vị hành chính

- Bãi bỏ chính sách bốc lột của quan lại đô hộ

- Chiêu mộ thêm binh lính

- Chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách việc thu thuế
	2đ

	
	3. Nước sông hồ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

- Sinh hoạt của người dân.

- Nông nghiệp đánh bắt và nuôi thủy sản.

- Thủy điện. Giao thông vận tải đường sông, hồ.

- Du lịch, thể thao, giải trí,...
	2đ



	
	4. - Đới nóng:  Trải dài giữa hai chí tuyến thành một vành đai liên tục bao quanh Trái Đất, có nhiệt độ cao. 
- Đới ôn hòa: Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng giữa hai chí tuyến đến hai vòng cực. Khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, thời tiết thay đổi thất thường.
	2đ


